
PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ .  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M iả ờ ừ ế ỗ
câu h i thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỏ ỉ ọ ộ ươ

Câu 1: Cho hàm s  ố có đ  th  nh  ồ ị ư Hình 1. Phát bi u nào sau đây là đúng?ể

A. Hàm s  ố ngh ch bi n trên các kho ng ị ế ả và .

B. Hàm số đ ng bi n trên các kho ng ồ ế ả và .

C. 
Hàm s  ố đ ng bi n trên kho ng ồ ế ả  và ngh ch bi n trên kho ng ị ế ả .

D. Hàm s  ố  ngh ch bi n trên kho ng ị ế ả và đ ng bi n trên kho ng ồ ế ả .

Câu 2: Cho hàm s  ố  có đ  th  nh  ồ ị ư Hình 2.

Đ  th  hàm s  đã cho có đ ng ti m c n ngang là:ồ ị ố ườ ệ ậ

A. . B. . C. . D. .
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Câu 3: Hàm s  nào sau đây là m t nguyên hàm c a hàm s  ố ộ ủ ố ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Trong không gian to  đ  ạ ộ , vect  nào sau đây là vect  ch  ph ng c a đ ng th ngơ ơ ỉ ươ ủ ườ ẳ

?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Trong không gian  đ ng th ng đi qua hai đi m  ườ ẳ ể  và   có ph ngươ
trình là

A. B. 

C. D. 

Câu 6: Trong không gian t a đ  ọ ộ , m t c u ặ ầ  có tâm  và đ ng kính 6 có ph ng trìnhườ ươ
là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 7: Cho hai bi n c  ế ố  v i ớ  Phát bi u nào sau đây là đúng?ể

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 8: M t m u s  li u ghép nhóm v  chi u cao c a m t l p (đ n v  là centimét) có ph ng sai làộ ẫ ố ệ ề ề ủ ộ ớ ơ ị ươ

. Đ  l ch chu n c a m u s  li u đó b ng:ộ ệ ẩ ủ ẫ ố ệ ằ

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: To  đ  c a vect  ạ ộ ủ ơ  là:
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A. B. C. D. 

Câu 10: Cho hàm số y = có đ  th  nh  ồ ị ư Hình 3. G i ọ  là di n tích hình ph ng đ c tô màu. Thệ ẳ ượ ể

tích  c a kh i tròn xoay đ c t o thành khi quay hình ph ng ủ ố ượ ạ ẳ  quanh tr c ụ  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Cho hàm s  ố  liên t c trên  ụ  th a mãn  ỏ .  Giá tr  c a bi uị ủ ể

th c ứ  b ngằ

A. 7. B. 1. C. 12. D. 0,75.

Câu 12: Trong  không  gian  v i  h  t a  đ  ớ ệ ọ ộ  kho ng  cách  t  đi m  ả ừ ể  đ n  m t  ph ngế ặ ẳ

 b ng?ằ

A. B. C. D. 

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ả ờ ừ ế ỗ ý a), b), c), d) ở
m i câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ỗ ọ ặ

Câu 1: Cho hàm s  b c ba ố ậ . 

a) T p xác đ nh c a hàm s  là ậ ị ủ ố . 

b) Đ o hàm c a hàm s  là ạ ủ ố .

c) Hàm s  đ ng bi n trên kho ng ố ồ ế ả  và . 

d) Tâm đ i x ng c a đ  th  hàm s  ố ứ ủ ồ ị ố  là .  

3



Câu 2: Trong  không  gian  ,  cho  đi m  ể  và  đ ng  th ng  ườ ẳ .  M tặ

ph ng ẳ  đi qua  và ch a đ ng th ng ứ ườ ẳ . 

a) M t vect  ch  ph ng c a ộ ơ ỉ ươ ủ  là .

b) Đ ng th ng ườ ẳ  qua đi m ể . 

c) Ph ng trình tham s  c a ươ ố ủ  có d ng: ạ . 

d) Ph ng trình m t ph ng ươ ặ ẳ  là: .  

Câu 3: Vào năm 2014, dân s  n c ta kho ng ố ướ ả  tri u ng i. Gi  s , dân s  n c ta sau ệ ườ ả ử ố ướ  năm

đ c xác đ nh b i hàm s  ượ ị ở ố  (đ n v : tri u ng i), trong đó t c đ  gia tăng dân s  đ cơ ị ệ ườ ố ộ ố ượ

cho  b i  ở  v i  ớ  là  s  năm  k  t  năm  2014,  ố ể ừ  tính  b ng  tri uằ ệ
ng i/năm.ườ

a)  là m t nguyên hàm c a ộ ủ .

b) .

c) Theo công th c trên, t c đ  tăng dân s  n c ta năm 2034 (làm tròn đ n hàng ph n m iứ ố ộ ố ướ ế ầ ườ

c a tri u ng i/năm ) kho ng ủ ệ ườ ẳ tri u ng i /năm.ệ ườ

d) Theo công th c trên, dân s  n c ta năm 2034 (làm tròn đ n hàng đ n v  c a tri u ng iứ ố ướ ế ơ ị ủ ệ ườ

) kho ng ẳ tri u ng i.ệ ườ

Câu 4: Khi ki m tra s c kho  t ng quát c a b nh nhân  m t b nh vi n, ng i ta đ c k t quể ứ ẻ ổ ủ ệ ở ộ ệ ệ ườ ượ ế ả
nh  sau:ư

- Có  b nh nhân b  đau d  dày.ệ ị ạ

- Có  b nh nhân th ng xuyên b  stress.ệ ườ ị

- Trong s  các b nh nhân b  stress có ố ệ ị  b nh nhân b  đau d  dày.ệ ị ạ

Ch n ng u nhiên 1 b nh nhân.ọ ẫ ệ

a) Xác su t ch n đ c b nh nhân th ng xuyên b  stress là 0,3.ấ ọ ượ ệ ườ ị

b) Xác su t ch n đ c b nh nhân b  đau d  dày, bi t b nh nhân đó th ng xuyên b  stress, làấ ọ ượ ệ ị ạ ế ệ ườ ị
0,8.

c) Xác su t ch n đ c b nh nhân v a th ng xuyên b  stress v a b  đau d  dày là 0,24.ấ ọ ượ ệ ừ ườ ị ừ ị ạ

d) Xác su t ch n đ c b nh nhân th ng xuyên b  stress, bi t b nh nhân đó b  đau d  dày, làấ ọ ượ ệ ườ ị ế ệ ị ạ
0,6.
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PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 1: Khi đ t h  t a đ  ặ ệ ọ ộ vào không gian v i đ n v  trên tr c tính theo kilômét, ng i ta th yớ ơ ị ụ ườ ấ
r ng m t không gian ph  sóng đi n tho i có d ng m t hình c u (S) (t p h p nh ng đi mằ ộ ủ ệ ạ ạ ộ ầ ậ ợ ữ ể
n m  trong  và  n m  trên  m t  c u  t ng  ng).  Bi t  m t  c u  (S)  có  ph ng  trình:ằ ằ ặ ầ ươ ứ ế ặ ầ ươ

.  Kho ng cách xa nh t gi a hai vùng ph  sóng là bao nhiêuả ấ ữ ủ
kilômét?

Câu 2: Trong m t khung l i ô vuông g m các hình l p ph ng, ng i ta đ a ra m t cách ki mộ ướ ồ ậ ươ ườ ư ộ ể
tra b n nút l i (đ nh hình l p ph ng) b t kì có đ ng ph ng hay không b ng cách g n hố ướ ỉ ậ ươ ấ ồ ẳ ằ ắ ệ

tr c to  đ  ụ ạ ộ  vào khung l i ô vuông và l p ph ng trình m t ph ng đi qua ba nút l iướ ậ ươ ặ ẳ ướ

trong b n nút l i đã cho. Gi  s  có ba nút l i mà to  đ  l n l t là  ố ướ ả ử ướ ạ ộ ầ ượ , ,

 và m t ph ng đi qua ba nút l i đó có ph ng trình ặ ẳ ướ ươ .  Giá tr  c aị ủ

 là bao nhiêu?

Câu 3: M t v t chuy n đ ng trong 3 gi  v i v n t c ộ ậ ể ộ ờ ớ ậ ố  ph  thu cụ ộ

vào th i gian ờ  có đ  th  v n t c nh  hình bên. Trong th i gianồ ị ậ ố ư ờ
1 gi  k  t  khi b t đ u chuy n đ ng, đ  th  đó là m t ph n c aờ ể ừ ắ ầ ể ộ ồ ị ộ ầ ủ

đ ng parabol có đ nh ườ ỉ  và tr c đ i x ng song song v i tr cụ ố ứ ớ ụ
tung, kho ng th i gian còn l i đ  th  là m t đo n th ng song songả ờ ạ ồ ị ộ ạ ẳ

v i tr c hoành. Quãng đ ng ớ ụ ườ  mà v t chuy n đ ng đ c trong 3ậ ể ộ ượ
gi  đó ờ (k t qu  làm tròn đ n hàng ph n ch c) ế ả ế ầ ụ là bao nhiêu?

Câu 4: M t hãng đi n tho i đ a ra quy lu t bán buôn cho t ng đ i lí, đó là đ i lí càng nh p nhi uộ ệ ạ ư ậ ừ ạ ạ ậ ề
chi c đi n tho i c a hãng thì giá bán buôn m t chi c đi n tho i càng gi m. C  th , n u đ iế ệ ạ ủ ộ ế ệ ạ ả ụ ể ế ạ

lí mua  đi n tho i thì giá ti n c a m i đi n tho i là ệ ạ ề ủ ỗ ệ ạ (nghìn đ ng), ồ
. Đ i lí nh p cùng m t lúc bao nhiêu chi c đi n tho i thì hãng có th  thu v  nhi u ti nạ ậ ộ ế ệ ạ ể ề ề ề
nh t t  đ i lí đó?ấ ừ ạ

Câu 5: T t c  các h c sinh c a tr ng A đ u tham gia câu l c b  bóng chuy n ho c bóng r , m iấ ả ọ ủ ườ ề ạ ộ ề ặ ổ ỗ

h c sinh ch  tham gia đúng m t câu l c b . Có ọ ỉ ộ ạ ộ h c sinh c a tr ng tham gia câu l c bọ ủ ườ ạ ộ

bóng chuy n và  ề h c sinh c a tr ng tham gia câu l c b  bóng r . S  h c sinh nọ ủ ườ ạ ộ ổ ố ọ ữ

chi m  ế trong câu l c b  bóng chuy n và  ạ ộ ề trong câu l c b  bóng r .  Ch n ng uạ ộ ổ ọ ẫ
nhiên m t h c sinh. Xác su t ch n đ c h c sinh n  là bao nhiêu?ộ ọ ấ ọ ượ ọ ữ

Câu 6: M t cái c ng chào b ng h i có chi u cao so v i m t đ t 11ộ ổ ằ ơ ề ớ ặ ấ  (không tính ph n phao ch aầ ứ
không khí), chân c a c ng chào ti p xúc v i m t đ t theo m t đ ng tròn có đ ng kính làủ ổ ế ớ ặ ấ ộ ườ ườ

2  và b  r ng c a c ng chào là ề ộ ủ ổ 22  (không tính ph n phao ch a không khí). B  qua đầ ứ ỏ ộ
dày c a l p v  c ng chào. Tính th  tích không khí ch a bên trong c ng chào ủ ớ ỏ ổ ể ứ ổ (làm tròn k tế
qu  đ n hàng đ n v  c a mét kh i).ả ế ơ ị ủ ố
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ĐÁP ÁN Đ  M UỀ Ẫ

PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ .

(M i câu tr  l i đúng thí sinh đ c ỗ ả ờ ượ  đi m)ể

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọ
n

A C D D C B D A A D B C

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ

(Đi m t i đa c a 01 câu h i là 1 đi m)ể ố ủ ỏ ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 01 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 02 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 03 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh l a ch n chính xác c  04 ý trong 1 câu h i đ c 1 đi m.ự ọ ả ỏ ượ ể

Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4:

a) Đ a) Đ a) Đ a) Đ

b) Đ b) S b) S b) Đ

c) S c) Đ c) Đ c) Đ

d) Đ d) S d) Đ d) Đ

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ

 (M i câu tr  l i Đúng thí sinh Đ c ỗ ả ờ ượ  Đi m)ể

Câu 1 2 3 4 5 6

Ch nọ 6 -10 21,6 1000 0,49 118
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L I GI I CHI TI TỜ Ả Ế

PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ .

Câu 1: Cho hàm s  ố có đồ

th  nh  ị ư Hình 1. Phát bi u nào sau đây là đúng?ể

A. Hàm s  ố ngh ch bi n trên các kho ng ị ế ả và .

B. Hàm số đ ng bi n trên các kho ng ồ ế ả và .

C. 
Hàm s  ố đ ng bi n trên kho ng ồ ế ả  và ngh ch bi n trên kho ng ị ế ả .

D. Hàm s  ố  ngh ch bi n trên kho ng ị ế ả và đ ng bi n trên kho ng ồ ế ả .

Gi iả

Ch n ọ A. 

Đ  th  t  trái sang ph i đi xu ngồ ị ừ ả ố

Câu 2: Cho hàm s  ố  có đ  th  nh  ồ ị ư Hình 2.

Đ  th  hàm s  đã cho có đ ng ti m c n ngang là:ồ ị ố ườ ệ ậ

A. . B. . C. . D. .

Gi iả
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Ch n ọ C.

D a vào đ  th  hàm s , ta th y đ ng th ng ự ồ ị ố ấ ườ ẳ  là đ ng ti m c n ngang c a đ  th  hàmườ ệ ậ ủ ồ ị
s .ố

Câu 3: Hàm s  nào sau đây là m t nguyên hàm c a hàm s  ố ộ ủ ố ?

A. . B. . C. . D. .

Gi iả

Ch n ọ D.

Vì: .

Câu 4: Trong không gian to  đ  ạ ộ , vect  nào sau đây là vect  ch  ph ng c a đ ng th ngơ ơ ỉ ươ ủ ườ ẳ

?

A. . B. . C. . D. .

Gi iả

Ch n ọ D.

Đ ng th ng ườ ẳ  có vecto ch  ph ng là ỉ ươ .

Câu 5: Trong không gian  đ ng th ng đi qua hai đi m  ườ ẳ ể  và   có ph ngươ
trình là

A. B. 

C. D. 

Gi iả

Ch nọ  C.

Đ ng th ng ườ ẳ AB có vecto ch  ph ng là ỉ ươ .

Câu 6: Trong không gian t a đ  ọ ộ , m t c u ặ ầ  có tâm  và đ ng kính 6 có ph ngườ ươ
trình là
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A. .

B. .

C. .

D. .

Gi iả

Ch n ọ B.

M t c u ặ ầ  có tâm  và bán kính  nên có ph ng trình làươ

.

Câu 7: Cho hai bi n c  ế ố  v i ớ  Phát bi u nào sau đây là đúng?ể

A. 

B. 

C. 

D. 

Gi iả

Ch n ọ D.

Công th c đúng là ứ .

Câu 8: M t m u s  li u ghép nhóm v  chi u cao c a m t l p (đ n v  là centimét) có ph ng sai làộ ẫ ố ệ ề ề ủ ộ ớ ơ ị ươ

. Đ  l ch chu n c a m u s  li u đó b ng:ộ ệ ẩ ủ ẫ ố ệ ằ

A. . B. . C. . D. .

Gi iả

Ch n ọ A.

Đ  l ch chu n c a m u s  li u là: ộ ệ ẩ ủ ẫ ố ệ .

Câu 9: To  đ  c a vect  ạ ộ ủ ơ  là:

A. B. C. D. 

Gi iả

Ch nọ  A  .  
10



Câu 10: Cho hàm số y = có đ  th  nh  ồ ị ư Hình 3. G i ọ  là di n tích hình ph ng đ c tô màu. Thệ ẳ ượ ể

tích  c a kh i tròn xoay đ c t o thành khi quay hình ph ng ủ ố ượ ạ ẳ  quanh tr c ụ  là

A. . B. . C. . D. .

Gi iả

Ch n ọ D.

Hình ph ng  ẳ  đ c gi i h n b i: Đ  th  hàm s  ượ ớ ạ ở ồ ị ố ,  tr c hoành  ụ  và hai đ ngườ

th ng ẳ . Do đó kh i tròn xoay t o thành khi cho hình ph ng ố ạ ẳ  quay quanh tr c ụ

có th  tích là ể .

Câu 11: Cho hàm s  ố  liên t c trên  ụ  th a mãn  ỏ .  Giá tr  c a bi uị ủ ể

th c ứ  b ngằ

A. 7. B. 1. C. 12. D. 0,75.

Gi iả

Ch n B.ọ

Ta có: 

Câu 12: Trong  không  gian  v i  h  t a  đ  ớ ệ ọ ộ  kho ng  cách  t  đi m  ả ừ ể  đ n  m t  ph ngế ặ ẳ

 b ng?ằ

11



A. B. C. D. 

Gi iả

Ch n ọ C.

Kho ng cách t  đi m ả ừ ể  đ n m t ph ng ế ặ ẳ  là

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ

Câu 1: Cho hàm s  b c ba ố ậ . 

a) T p xác đ nh c a hàm s  là ậ ị ủ ố . 

b) Đ o hàm c a hàm s  là ạ ủ ố .

c) Hàm s  đ ng bi n trên kho ng ố ồ ế ả  và . 

d) Tâm đ i x ng c a đ  th  hàm s  ố ứ ủ ồ ị ố  là .  

Gi iả

Ta có: .

; .

B ng bi n thiênả ế

Hàm s  ngh ch bi n trên kho ng ố ị ế ả  và , đ ng bi n trên ồ ế .

. Suy ra tâm đ i x ng c a đ  th  là ố ứ ủ ồ ị . 

Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) S, d) Đ.

Câu 2: Trong  không  gian  ,  cho  đi m  ể  và  đ ng  th ng  ườ ẳ .  M tặ

ph ng ẳ  đi qua  và ch a đ ng th ng ứ ườ ẳ .  Trong m i ý a), b), c), d)  m i câu, thí sinhỗ ở ỗ
ch n đúng ho c sai.ọ ặ

a) M t vect  ch  ph ng c a ộ ơ ỉ ươ ủ  là .

12



b) Đ ng th ng ườ ẳ  qua đi m ể . 

c) Ph ng trình tham s  c a ươ ố ủ  có d ng: ạ . 

d) Ph ng trình m t ph ng ươ ặ ẳ  là: .  

Gi iả

M t vect  ch  ph ng c a ộ ơ ỉ ươ ủ  là .

Đ ng th ng ườ ẳ  không qua đi m ể  vì .

 có 1 vect  ch  ph ng là ơ ỉ ươ  và qua  nên  có ph ng trình tham sươ ố

là: .

. 

M t ph ng ặ ẳ  có 1 vect  pháp tuy n là ơ ế . 

Ph ng trình ươ  có d ng: ạ .  

Đáp án: a) Đ, b) S, c) Đ, d) S.

Câu 3: Vào năm 2014, dân s  n c ta kho ng ố ướ ả  tri u ng i. Gi  s , dân s  n c ta sau ệ ườ ả ử ố ướ  năm

đ c xác đ nh b i hàm s  ượ ị ở ố  (đ n v : tri u ng i), trong đó t c đ  gia tăng dân s  đ cơ ị ệ ườ ố ộ ố ượ

cho b i ở  v i ớ  là s  năm k  t  năm 2014, ố ể ừ  tính b ng tri u ng i /ằ ệ ườ
năm.

a)  là m t nguyên hàm c a ộ ủ .

b) .

c) Theo công th c trên, t c đ  tăng dân s  n c ta năm 2034 (làm tròn đ n hàng ph n m iứ ố ộ ố ướ ế ầ ườ

c a tri u ng i / năm ) kho ng ủ ệ ườ ẳ tri u ng i /năm.ệ ườ

d) Theo công th c trên, dân s  n c ta năm 2034 (làm tròn đ n hàng đ n v  c a tri u ng iứ ố ướ ế ơ ị ủ ệ ườ

) kho ng ẳ tri u ng i.ệ ườ

Gi iả
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Ta có 

Vì  nên . Suy ra .

T c đ  tăng dân s   n c ta năm 2034 là:ố ộ ố ở ướ

 (tri u ng i/năm).ệ ườ

Dân s  n c ta năm 2034 là: ố ướ  (tri u ng i).ệ ườ

Đáp án: a) Đ, b) S, c) Đ, d) Đ.

Câu 4: Khi ki m tra s c kho  t ng quát c a b nh nhân  m t b nh vi n, ng i ta đ c k t quể ứ ẻ ổ ủ ệ ở ộ ệ ệ ườ ượ ế ả
nh  sau:ư

- Có  b nh nhân b  đau d  dày.ệ ị ạ

- Có  b nh nhân th ng xuyên b  stress.ệ ườ ị

- Trong s  các b nh nhân b  stress có ố ệ ị  b nh nhân b  đau d  dày.ệ ị ạ

Ch n ng u nhiên 1 b nh nhân.ọ ẫ ệ

a) Xác su t ch n đ c b nh nhân th ng xuyên b  stress là ấ ọ ượ ệ ườ ị

b) Xác su t ch n đ c b nh nhân b  đau d  dày, bi t b nh nhân đó th ng xuyên b  stress, làấ ọ ượ ệ ị ạ ế ệ ườ ị

c) Xác su t ch n đ c b nh nhân v a th ng xuyên b  stress v a b  đau d  dày là ấ ọ ượ ệ ừ ườ ị ừ ị ạ

d) Xác su t ch n đ c b nh nhân th ng xuyên b  stress, bi t b nh nhân đó b  đau d  dày, làấ ọ ượ ệ ườ ị ế ệ ị ạ

Gi iả

Xét các bi n c : ế ố : “Ch n đ c b nh nhân th ng xuyên b  stress”;ọ ượ ệ ườ ị

: “Ch n đ c b nh nhân b  đau d  dày”ọ ượ ệ ị ạ

Khi đó, .

Suy ra xác su t ch n đ c b nh nhân th ng xuyên b  stress v a b  đau d  dày làấ ọ ượ ệ ườ ị ừ ị ạ

;

Xác su t ch n đ c b nh nhân th ng xuyên b  stress, bi t b nh nhân đó b  đau d  dày, làấ ọ ượ ệ ườ ị ế ệ ị ạ

.

Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) Đ.

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ
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H NG D N GI IƯỚ Ẫ Ả

Câu 1: Khi đ t h  t a đ  ặ ệ ọ ộ vào không gian v i đ n v  trên tr c tính theo kilômét, ng i ta th yớ ơ ị ụ ườ ấ
r ng m t không gian ph  sóng đi n tho i có d ng m t hình c u (S) (t p h p nh ng đi mằ ộ ủ ệ ạ ạ ộ ầ ậ ợ ữ ể
n m  trong  và  n m  trên  m t  c u  t ng  ng).  Bi t  m t  c u  (S)  có  ph ng  trình:ằ ằ ặ ầ ươ ứ ế ặ ầ ươ

.  Kho ng cách xa nh t gi a hai vùng ph  sóng là bao nhiêuả ấ ữ ủ
kilômét?

Gi iả

Ta có: .

Kho ng cách xa nh t gi a hai đi m thu c vùng ph  sóng là đ ng kính c a m t c u, t c làả ấ ữ ể ộ ủ ườ ủ ặ ầ ứ

km.

Tr  l i: ả ờ

6

Câu 2: Trong m t khung l i ô vuông g m các hình l p ph ng, ng i ta đ a ra m t cách ki mộ ướ ồ ậ ươ ườ ư ộ ể
tra b n nút l i (đ nh hình l p ph ng) b t kì có đ ng ph ng hay không b ng cách g n hố ướ ỉ ậ ươ ấ ồ ẳ ằ ắ ệ

tr c to  đ  ụ ạ ộ  vào khung l i ô vuông và l p ph ng trình m t ph ng đi qua ba nút l iướ ậ ươ ặ ẳ ướ

trong b n nút l i đã cho. Gi  s  có ba nút l i mà to  đ  l n l t là  ố ướ ả ử ướ ạ ộ ầ ượ , ,

 và m t ph ng đi qua ba nút l i đó có ph ng trình ặ ẳ ướ ươ . Giá tr  c aị ủ

 là bao nhiêu?

Gi iả

 . 

 .

Suy ra .

Ta có   là m t véc-t  pháp tuy n c a m t ph ng  ộ ơ ế ủ ặ ẳ  nên ph ngươ

trình m t ph ng ặ ẳ  là

.

Suy ra , , . V y ậ .

Tr  l i: ả ờ

- 1 0
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Câu 3: M t v t chuy n đ ng trong 3 gi  v i v n t c ộ ậ ể ộ ờ ớ ậ ố  ph  thu c vào th i gian ụ ộ ờ  có đồ
th  v n t c nh  hình bên. Trong th i gian 1 gi  k  t  khi b t đ u chuy n đ ng, đ  th  đó làị ậ ố ư ờ ờ ể ừ ắ ầ ể ộ ồ ị

m t ph n c a đ ng parabol có đ nh  ộ ầ ủ ườ ỉ  và tr c đ i x ng song song v i tr c tung,ụ ố ứ ớ ụ
kho ng th i gian còn l i đ  th  là m t đo n th ng song song v i tr c hoành. Quãng đ ngả ờ ạ ồ ị ộ ạ ẳ ớ ụ ườ

 mà v t chuy n đ ng đ c trong 3 gi  đó (k t qu  làm tròn đ n hàng ph n ch c) là baoậ ể ộ ượ ờ ế ả ế ầ ụ
nhiêu?

Gi iả

G i ph ng trình c a parabol  ọ ươ ủ   parabol có đ nh  ỉ và đi qua đi mể

 nên ta có h  nh  sau: ệ ư

V i ớ  ta có .

V y quãng đ ng v t chuy n đ ng đ c là ậ ườ ậ ể ộ ượ

Tr  l i: ả ờ

2 1 , 6

Câu 4: M t hãng đi n tho i đ a ra quy lu t bán buôn cho t ng đ i lí, đó là đ i lí càng nh p nhi uộ ệ ạ ư ậ ừ ạ ạ ậ ề
chi c đi n tho i c a hãng thì giá bán buôn m t chi c đi n tho i càng gi m. C  th , n u đ iế ệ ạ ủ ộ ế ệ ạ ả ụ ể ế ạ

lí mua  đi n tho i thì giá ti n c a m i đi n tho i là ệ ạ ề ủ ỗ ệ ạ (nghìn đ ng), ồ
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. Đ i lí nh p cùng m t lúc bao nhiêu chi c đi n tho i thì hãng có th  thu v  nhi u ti nạ ậ ộ ế ệ ạ ể ề ề ề
nh t t  đ i lí đó?ấ ừ ạ

Gi iả

S  ti n hãng thu đ c khi đ i lí nh p ố ề ượ ạ ậ  chi c đi n tho i là ế ệ ạ .

Ta có: . Khi đó, 

B ng bi n thiên c a hàm s  ả ế ủ ố là:

V y đ i lí nh p cùng lúc ậ ạ ậ  chi c đi n tho i thì hãng có th  thu nhi u ti n nh t t  đ i líế ệ ạ ể ề ề ấ ừ ạ

đó v i ớ (đ ng).ồ

Tr  l i: ả ờ

1 0 0 0

Câu 5: T t c  các h c sinh c a tr ng A đ u tham gia câu l c b  bóng chuy n ho c bóng r , m iấ ả ọ ủ ườ ề ạ ộ ề ặ ổ ỗ

h c sinh ch  tham gia đúng m t câu l c b . Có ọ ỉ ộ ạ ộ h c sinh c a tr ng tham gia câu l c bọ ủ ườ ạ ộ

bóng chuy n và  ề h c sinh c a tr ng tham gia câu l c b  bóng r . S  h c sinh nọ ủ ườ ạ ộ ổ ố ọ ữ

chi m  ế trong câu l c b  bóng chuy n và  ạ ộ ề trong câu l c b  bóng r .  Ch n ng uạ ộ ổ ọ ẫ
nhiên m t h c sinh. Xác su t ch n đ c h c sinh n  là bao nhiêu?ộ ọ ấ ọ ượ ọ ữ

Gi iả

Xét các bi n c : ế ố A: “ Ch n đ c h c sinh thu c câu l c b  bóng chuy n”;ọ ượ ọ ộ ạ ộ ề

B: “ Ch n đ c h c sinh n ”.ọ ượ ọ ữ

Theo gi  thi t, ta có: ả ế .

Theo công th c xác su t toàn ph n, xác su t ch n đ c h c sinh n  là:ứ ấ ầ ấ ọ ượ ọ ữ

.

Tr  l i: ả ờ

0 , 4 9

17



Câu 6: M t cái c ng chào b ng h i có chi u cao so v i m t đ t 11ộ ổ ằ ơ ề ớ ặ ấ  (không tính ph n phao ch aầ ứ
không khí), chân c a c ng chào ti p xúc v i m t đ t theo m t đ ng tròn có đ ng kính làủ ổ ế ớ ặ ấ ộ ườ ườ

2  và b  r ng c a c ng chào là ề ộ ủ ổ 22  (không tính ph n phao ch a không khí). B  qua đầ ứ ỏ ộ
dày c a l p v  c ng chào. Tính th  tích không khí ch a bên trong c ng chào (làm tròn k tủ ớ ỏ ổ ể ứ ổ ế
qu  đ n hàng đ n v  c a mét kh i).ả ế ơ ị ủ ố

Gi iả

Xét đ ng tròn ườ

Khi  đó  cung   có  ph ng  trình  ươ  và   cung   có  ph ng  trìnhươ

 

Th  tích ể  c a không khí ch a trong c ng chào chính b ng m t n a th  tích c a v t trònủ ứ ổ ằ ộ ử ể ủ ậ

xoay khi cho đ ng tròn ườ  quay quanh tr c ụ  sinh ra.

Ta có 

Tr  l i: ả ờ

1 1 8
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